
HQ2015/TKNKBG 
HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI NHẬP KHẨU HÀNG cư DÂN BIÊN GIỚI 
CỤC HẢI QUAN (Số tờ khai: /TKNKBG ngày tháng...,năm 201...) 
CHI CỤC HQCK 

Iẵ Phần khai báo của cư dân: 
- Họ tên cư dân: Địa chỉ: 
- Số giấy thông hành/CMT biên giới: Ngày cấp 
- Cơ quan cấp: 
- Lần: tháng năm 201 
- Đã miễn thuế trong tháng: 

A Hàng hỏa trong Danh 
mục, trong định mức 

Xuất 
xứ 

ĐVT Lượng 
hàng 

Đơn 
giá 

Trị giá Ghi chép 
khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

B Hàng hóa ngoài Danh 
mục, vượt định mức 

Xuất 
xứ 

ĐVT Lượng 
hàng 

Đơn 
giá 

Trị giá Ghi chép 
khác 

Tổng cộng trị giá 

Ghi chú: 

- Cư dân đã được miễn thuế 04 lần trong tháng 
thl ghi "đã miễn"; 
- Cư dân mới được miễn thuế dưới 04 lần trong 
tháng thi ghi "chưa miễn"; 
- Đơn giá, trị giá quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá quy định 
tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP. 
- Chi cục Hải quan cửa khẩu in tờ khai trên giấy A4, 
phát miễn phí cho cư dân biên giới. 

Công chức tiếp nhận 

NGƯỜĨ KHAI HẢI QUAN 
{Ký, ghi rõ họ tên) 



IIễ Phần kiểm tra và tính thuế của Hải quan: 
- Lần: tháng năm 20 
- Thuế đã miễn trong tháng: ; Tỷ giá: 

sổ 
TT 

Tên hàng 
MãHS 

Xuât 
xứ 

Lượng 
hàng 

ĐVT Trị giá 
(VNĐ) 

Thuê 
GTGT 

Thuê 
TTĐB 

Thuê 
NK 

Tiền thuế phải 
nộp 

Tổng cộng: 

CÔNG CHỨC KIẾM TRA THựC TẾ CÔNG CHỨC TÍNH, THU THUẾ 
(Kỷ, đóng dấu công chức) (Kỷ, đóng dấu công chức) 

Ghi chú: 
- Cư dân đã được miễn thuế 04 lần trong tháng thl ghi "đã miễn" và phải nộp đù thuế các ioại; 
- Cư dân mới được miễn thuế dưới 04 lần/tháng thì ghi "chưa miễn" và chỉ phải nộp đủ thuế phần vượt tiêu chuẩn miễn thuế; 
- Kèm biên lai thu thuế số: ngày tháng năm 201 
- Cán bộ Biên phòng xác nhận vào TK (Đối với cửa khẩu, lối mở không có cơ quan hải quan) 
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HQ2015/TKXKBG 
HẢI QỤAN VIỆT NAM TỜ KHAI XUẤT KHẢU HÀNG cư DÂN BIÊN GIỚI 

CỤC HẢI QUAN (Số tờ khai: /TKXKBG Ngày tháng năm 201...) 
CHI CỤC HQCK 

I. Phần khai báo của cư dân: 
- Họ tên cư dân: Địa chỉ:. y. 
- Số giấy thông hành/CMT biên giới: Ngày cấp 
- Cơ quan cấp: 

SỐ 
TT 

Tên hàng Xuất 
xứ 

ĐVT Lượng 
hàng 

Đơn 
giá 

Trị giá Ghi 
chép 
khác 

0) (2) (3) .(4) (5) (6) (7) (8) 

Tổng cộng trị giá 

Ghi chú: 
~ Đơn giá, trị giá quy đổi ra VNĐ theo tý giá quy định 
tại Khoản 3 Đieu 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP. 
- Chi cục Hải quan cừa khẩu in tờ khai trên giấy A4, 
phát miễn phí cho cư dân biên giới. 

Công chức tiếp nhận 

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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II. Phần kiểm tra và tính thuế của Hải quan: 

Sổ 
TT 

Tên hàng 
MãHS 

Xuât 
xứ 

Lượng 
hàng 

ĐVT Trị giá (VNĐ) Thuê 
GTGT 

Thuế XK Tiền thuế phải 
nộp 

Tổng cộng: 

CÔNG CHỨC KIÊM TRA THựC TẾ CÔNG CHỨC TÍNH, THU THUẾ 
(Ký, đóng dấu công chức) (Kỷ, đóng dấu công chức) 

Ghi chủ: 
- Kèm biên lai thu thuế số: ngày tháng năm 201 
- Cán bộ Biên phòng xác nhận vào TK (Đối với cửa khẩu, lối mở không có cơ quan hài quan). 
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Mầu sổ QLPT-BG 2015/HQVN 

Bộ TÀI CHÍNH 
TỎNG CỤC HẢI QUAN 

SỔ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN 
THƯỜNG XUYÊN QUA LẠI BIỀN GIỚI 

(Năm 201 ) 

Mở sổ: Ngày tháng năm 201 
Khóa sổ: Ngày tháng năm 201 
Từ trang (Bằng chữ ) 

đến trang (bằng chữ ) 

CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP 
CHI CỤC HẢI QUAN CK 
Ngày tháng năm 201... 

CHI CỤC TRƯỞNG 
(ký tên đóng dấu Chi cục) 

Ghi chú: 
- Lãnh đạo Chi cục kỷ tên đóng dấu vào trang bìa, ghi đầy đủ các tiêu trí và đóng dấu giáp lai tất cà các trang 
của sỗ. 
-Trường hợp theo dõi bằng hệ thống máy tính phải đầy đù nội dung các thông tin giám sát, lưu vào ỗ cứng, 
đĩa để lưu trữ. 



SỞ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN THƯỜNG XUYÊN QUA LẠI CỬA KHẢU 

ST 
T 

Chủ phương tiện 
(người điều khiển 

phương tiện) 

Địa chỉ Số CMT/ 
Giấy thông 

hành 

Loại 
phương 

tiện 

Biên KS 
của 

phương 
tiện 

Ghi 
chép 
khác 
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BK-MGHCDBG 2015/HQVN 

BẢNG KÊ MUA GOM HÀNG NK cư DÂN BIÊN GIỚI 
Thương nhân mua gom: Đ/c: 
Số ĐKKD: Ngày tháng năm 

STT Tên hàng Sô 
lượng 

Trị giá Số/ngày/tháng của 
tờ khai cư dân 

Chữ ký 
của cư dân 

NGƯỜI KÊ KHAI 
- Thương nhân tự in theo mẫu. 
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Bộ TÀI CHÍNH 
TỎNG CỤC HẢI QUAN 

STDHCDBG 2015/HQVN 

SỎ THEO DÕI HÀNG cư DÂN BIÊN GIỚI 
(Năm 201 ) 

Mờ sổ: Ngày tháng năm 201 
Khóa sổ: Ngày tháng năm 201 
Từ trang (Bằng chữ ) 

đen trang (bằng chữ ) 

CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP.... 
CHI CỤC HẢI QUAN CK 
Ngày tháng năm 201 

CHI CỤC TRƯỞNG 
(Ký, đóng dấu) 

Ghi chú: 
- Lãnh đạo Chi cục ký tên đóng dấu vào trang bìa, ghi đầy đủ các tiêu trí và đóng dẩu giáp lai tất cả các trang 
cửa sỏ. 
-Trường hợp theo dõi bằng hệ thống máy tính phải đầy đù nội dung các thông tin giám sát, lưu vào ổ cứng, 
đĩa để lưu trữ. 
- Sổ này gồm 02 phần có 200 trang: Phần theo dõi hàng nhập khẩu từ trang 01-100; Phần theo dõi hàng xuất 
khẩu từ trangl01-200. 



SÔ THEO DÕI HÀNG cư DÂN BIÊN GIÓI NHẬP KHẨU 

STT Họ tên cư dân Tên hàng Trị giá Ngày NK, sô 
Tờ khai 

Ghi chép khác 
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SỒ THEO DÕI HÀNG cư DẦN BIÊN GIỚI XUẤT KHẨU 

STT Họ tên cư dân Tên hàng Trị giá Ngày XK, sô 
Tờ khai 

Ghi chép khác 
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